
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

PHÒNG GD&ĐT CÁI BÈ
TRƯỜNG THMỸ LỢI A

-----------------
Họ và tên: ………………………………

Lớp: 5 ....

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 5
PHẦN THI: ĐỌC - VIẾT

Thời gian làm bài: 30 phút
(không kể thời gian phát đề)

ĐIỂM GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GIÁM KHẢO

BẰNG SỐ BẰNG CHỮ

I. READING

1. Read and answer the questions (Đọc và trả lời câu hỏi) (0.75 điểm)
Paragraph 1.

MY HOMETOWN
Hello, my name is Lisa. I live in London. I often go back to my hometown to visit my

grandparents. They live in the north of England. First, I go to the London King’ Cross railway station

by Underground. It takes me about half an hour. After that, I take a train to my hometown. It takes me

four hours to get there. I prefer travelling by train because I can enjoy the scenery on the way. It takes

about ten minutes to walk from the local railway station to my grandparents’ house. I always have a

wonderful time in my hometown.

1. Where is Lisa’s hometown? -> It’s in the north of England.

2. How does she get to LondonKing’ Cross railway station?

.................................................................................................................

3. How does she get from London King’ Cross railway station to her hometown?

.................................................................................................................

4. How long does it take her to travel there by train?

.................................................................................................................

2. Read and tick True/ False ( Đọc và đánh dấu Đúng hoặc Sai) (0.75 điểm)
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Paragraph 2:
MYDREAMHOUSE

My dream house will be by the sea. It will be a three-storey house. There will be a garden in the

front of the house and a garage next to it. The front windows will look to the sea and the back windows

will look to the mountains. In the house, there will be a fireplace to keep the house warm in winter and a

library for my favourite books. I hope I will have my dream house in the future.

1. The dream house will be by the sea.

2. It is a two-storey house.

3. All the windows will look to the sea.

4. There will be a garden in front of the house.

II. WRITING
1. Look picture and write (nhìn tranh và viết) (0.75 điểm)

1. I’ve got a headache. 2. He’s got a sore ___________.

3. ______is the capital city of Vietnam. 4. It’s often hot in the __________.

2. Complete the sentences (Hoàn thành những câu sau): (0.75 điểm)
My name’s (1) Nam.
I live in (2)__________.

True False

1 

2

3

4
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My favourite (3)_______ is The clever Fox and the Crow.

I often go to school by (4)______.

-----------------The end------------------
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PHÒNG GD&ĐT CÁI BÈ
TRƯỜNG THMỸ LỢI A

-----------------
Họ và tên: ………………………………

Lớp: 5 ....

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 5
PHẦN THI: NGHE

Thời gian làm bài: 30 phút

ĐIỂM
GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GIÁM KHẢO

BẰNG SỐ BẰNG CHỮ

I. Listen andmatch. Nghe và vẽ một đường thẳng để kết nối. (1 điểm)

1.Minh

2.Hung

3.Lisa

5. Miss.Hien

4.Linh
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II. Listen and tick - Nghe và đánh dấu (1 điểm)
1.

2.

3.

4.


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5.

III. Listen and circle - Nghe và khoanh tròn vào đáp án đúng (1 điểm)
1. Kate often goes _________.

a. dancing b. shopping c. swimming
2. Paul often plays _______at home.

a. computer games b. badminton c. football

3. Susan often watches________on TV.

a. films b. sports c. cartoons

4. John often listens to ______music.

a. country b. rap c. pop

5. Linda went to her hometown by_______.

a. train b. coach c. plane

VI. Listen and number - Nghe và đánh số thứ tự (1 điểm)

1
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V. Listen and complete - Nghe và hoàn thành các câu (1 điểm)
1. A: Why shoudn’t he go barefoot?

B: Because he may get a bad cut.
2. A: What do you do in your free time?

B: I often ______________.

3. John often listens to _____ music.

4. A: What character do you like?

B: I like the _____. It’s very _______.

5. A: What will your dream house be like?

B: It’ll be a large _______in the village. It’s got a nice _____.

---------------The end----------------
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PHÒNG GD&ĐT CÁI BÈ
TRƯỜNG THMỸ LỢI A

-----------------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 5
PHẦN THI: ĐỌC - VIẾT

an phát đề)

ĐIỂM GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GIÁM KHẢO

BẰNG SỐ BẰNG CHỮ

I. READING

1. Read and answer the questions (Đọc và trả lời câu hỏi) (0.75 điểm)
Paragraph 1.

MY HOMETOWN
Hello, my name is Lisa. I live in London. I often go back to my hometown to visit my

grandparents. They live in the north of England. First, I go to the London King’ Cross railway station

by Underground. It takes me about half an hour. After that, I take a train to my hometown. It takes me

four hours to get there. I prefer travelling by train because I can enjoy the scenery on the way. It takes

about ten minutes to walk from the local railway station to my grandparents’ house. I always have a

wonderful time in my hometown.

1. Where is Lisa’s hometown? -> It’s in the north of England.

2. How does she get to LondonKing’ Cross railway station?

BYUNDERGROUND.

3. How does she get from London King’ Cross railway station to her hometown?

BYTRAIN.

4. How long does it take her to travel there by train?

FOURHOURS.

2. Read and tick True/ False ( Đọc và đánh dấu Đúng hoặc Sai) (0.75 điểm)
Paragraph 2:

MYDREAMHOUSE
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My dream house will be by the sea. It will be a three-storey house. There will be a garden in the

front of the house and a garage next to it. The front windows will look to the sea and the back windows

will look to the mountains. In the house, there will be a fireplace to keep the house warm in winter and a

library for my favourite books. I hope I will have my dream house in the future.

1. The dream house will be by the sea.

2. It is a two-storey house.

3. All the windows will look to the sea.

4. There will be a garden in front of the house.

II. WRITING
1. Look picture and write (nhìn tranh và viết) (0.75 điểm)

1. I’ve got a headache. 2. He’s got a sore THROAT

3. HA NOI is the capital city of Vietnam. 4. It’s often hot in the SUMMER.

2. Complete the sentences (Hoàn thành những câu sau): (0.75 điểm)

My name’s (1) Nam.
I live in (2)MY LOI A/ A VILLAGE/ VIET NAM...

My favourite (3)STORY is The clever Fox and the Crow.

True False

1 

2 

3 

4 
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I often go to school by (4)BIKE/ MOTORBIKE/BUS...

-----------------The end------------------
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PHÒNG GD&ĐT CÁI BÈ
TRƯỜNG THMỸ LỢI A

-----------------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 5
PHẦN THI: NGHE

ĐIỂM
GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GIÁM KHẢO

BẰNG SỐ BẰNG CHỮ

I. Listen andmatch. Nghe và vẽ một đường thẳng để kết nối. (1 điểm)

1.Minh

2.Hung

3.Lisa

5. Miss.Hien

4.Linh
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II. Listen and tick - Nghe và đánh dấu (1 điểm)
1.

2.

3.

4.








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5.

III. Listen and circle - Nghe và khoanh tròn vào đáp án đúng (1 điểm)
1. Kate often goes _________.

a. dancing b. shopping c. swimming
2. Paul often plays _______at home.

a. computer games b. badminton c. football

3. Susan often watches________on TV.

a. films b. sports c. cartoons

4. John often listens to ______music.

a. country b. rap c. pop

5. Linda went to her hometown by_______.

a. train b. coach c. plane

VI. Listen and number - Nghe và đánh số thứ tự (1 điểm)



1

54

23
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V. Listen and complete - Nghe và hoàn thành các câu (1 điểm)
1. A: Why shoudn’t he go barefoot ?

B: Because he may get a bad cut.
2. A: What do you do in your free time?

B: I often watch videos.
3. John often listens to pop music.

4. A: What character do you like?

B: I like the fox. It’s very clever.

5. A: What will your dream house be like?

B: It’ll be a large house in the village. It’s got a nice view.

---------------The end----------------


